
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

22/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN PHONG

2301220700

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888666183
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC LÂN

Việt 
Nam

Thôn Đạo Tú, Xã 
Song Hồ, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

1.500.000.000 75,000 027093000261 

2 DƯƠNG 
ĐÌNH TÂM

Việt 
Nam

Thôn Đạo Tú, Xã 
Song Hồ, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

500.000.000 25,000 027075012466 

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Cho thuê xe có động cơ 7710

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hương thắp, sơn mài điêu khắc và các mặt 
hàng gỗ mỹ nghệ

1629

7. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

8. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

9. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy sơn, giày màu, các loại giấy vàng mã, 
đồ cúng (thang,nến, hàng mã)

1709

10. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất dầu đèn

1920(Chính)

11. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

12. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất đèn dầu

2740

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ thờ cúng, hương, nến, vàng mã và hàng hóa 
phục vụ mục đích tín ngưỡng khác                                              
                

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027093000261
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC LÂN Nam

06/11/1993 Kinh Việt Nam

08/02/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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